
STT HỌ LÓT TÊN MSSV GK1 GK2 Giữa kì

1 Trần Duy Anh 14112547 1.7 1.0 2.7

2 Nguyễn Quốc Bảo 14112548 1.3 1.0 2.3

3 Thiên Sanh Chân 14112549 1.2 0.5 1.7

4 Trần Thị Kim Cúc 14112550 1.9 0.5 2.4

5 Trần Lê Bảo Cường 14112551 1.5 1.0 2.5

6 Lê Ngọc Danh 14112552 1.6 0.5 2.1

7 Phan Đình Danh 14112553 1.3 1.0 2.3

8 Lê Dương Nghi Dung 14112556 1.7 1.0 2.7

9 Nguyễn Văn Hải 14112561 1.8 1.0 2.8

10 Trần Thế Hải 14112562 1.8 1.0 2.8

11 Trần Văn Hải 14112563 1.5 1.0 2.5

12 Nguyễn Chánh Hân 14112564 1.5 1.0 2.5

13 Trần Thảo Hiền 14112565 1.5 1.0 2.5

14 Phạm Minh Hoàng 14112567 1.2 1.0 2.2

15 Bùi Thái Hưng 14112571 1.2 1.0 2.2

16 Nguyễn Duy Hưng 14112573 1.5 1.0 2.5

17 Trịnh Công Hưng 14112574 1.5 1.0 2.5

18 Bá Trung Hữu 14112575 1.1 1.0 2.1

19 Nguyễn Duy Khánh 14112576 1.3 1.0 2.3

20 Nguyễn Quốc Khánh 14112577 1.2 0.5 1.7

21 Lê Thị Nhật Linh 14112581 1.3 1.0 2.3

22 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 14112584 1.7 1.0 2.7

23 Phạm Thị Linh 14112585 1.3 1.0 2.3

24 Nguyễn Hải Long 14112588 1.6 0.5 2.1

25 Nguyễn An Luân 14112589 1.1 0.5 1.6

26 Nguyễn Phụng Hoàng Minh 14112590 1.3 1.0 2.3

27 Nguyễn Dương Hoài Nam 14112592 0.9 1.0 1.9

28 Đỗ Thị Thúy Nga 14112593 1.7 1.0 2.7

29 Phạm Thị Nga 14112594 1.8 1.0 2.8

30 Voòng Thu Ngọc 14112595 1.2 1.0 2.2

31 Nguyễn Văn Nhanh 14112596 1.2 1.0 2.2

32 Cao Thị Yến Nhì 14112598 1.6 1.0 2.6

33 Trần Đại Nhơn 14112599 1.1 1.0 2.1

34 Võ Thị Kiều Oanh 14112601 1.6 1.0 2.6

35 Nguyễn Thành Phát 14112602 1.6 1.0 2.6
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36 Nguyễn Thái Phông 14112603 1.2 0.5 1.7

37 Phạm Hữu Phú 14112604 1.3 1.0 2.3

38 Đỗ Đình Phước 14112607 0.8 1.0 1.8

39 Nguyễn Anh Sơn 14112612 1.4 1.0 2.4

40 Nguyễn Hùng Sơn 14112613 1.5 1.0 2.5

41 Lê Đình Tâm 14112616 1.7 1.0 2.7

42 Lê Diệp Tân 14112617 1.6 1.0 2.6

43 Nguyễn Đình Thanh 14112618 0.0 0.5 0.5

44 Nguyễn Thu Thanh 14112619 1.6 0.5 2.1

45 Văn Xuân Thẩm 14112621 1.4 1.0 2.4

46 Nguyễn Thị Kim Thoa 14112423 1.9 1.0 2.9

47 Hoàng Thị Hoài Thương 14112624 1.7 1.0 2.7

48 Nguyễn Trí Tín 14112625 1.3 1.0 2.3

49 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 14112626 1.7 1.0 2.7

50 Huỳnh Minh Trí 14112690 1.2 1.0 2.2

51 Đinh Thị Tố Trinh 14112627 1.4 1.0 2.4

52 Ngô Thị Diễm Trinh 14112629 1.9 1.0 2.9

53 Trương Thị Kim Trúc 14112630 1.5 1.0 2.5

54 Phạm Thanh Tùng 14112634 1.6 1.0 2.6

55 Nguyễn Văn Tự 14112637 1.7 0.5 2.2

56 Nguyễn Thế Viên 14112424 1.2 1.0 2.2

57 Ngô Quốc Việt 14112638 1.7 0.5 2.2

58 Nguyễn Thị Phúc Vinh 14112639 1.3 1.0 2.3

59 Nguyễn Vỹ 14112641 1.5 1.0 2.5



NGÀY SINH GiỚI TÍNH

4/14/1996 Nam

4/24/1996 Nam

3/17/1996 Nam

2/27/1996 Nữ

9/30/1996 Nam

5/10/1996 Nam

8/21/1996 Nam

8/27/1996 Nữ

1/30/1996 Nam

3/18/1990 Nam

7/18/1995 Nam

2/16/1996 Nam

9/30/1996 Nữ

4/10/1995 Nam

10/10/1996 Nam

3/26/1996 Nam

2/8/1996 Nam

2/13/1996 Nam

2/2/1996 Nam

10/7/1994 Nam

6/2/1996 Nữ

6/15/1996 Nữ

8/15/1996 Nữ

5/16/1996 Nam

7/6/1996 Nam

12/12/1996 Nam

10/27/1996 Nam

11/13/1996 Nữ

10/16/1996 Nữ

1/31/1996 Nữ

3/12/1996 Nam

7/17/1996 Nữ

7/20/1994 Nam

5/6/1996 Nữ

11/18/1996 Nam
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8/8/1996 Nam

9/15/1996 Nam

10/19/1996 Nam

12/8/1994 Nam

5/11/1996 Nam

7/30/1994 Nam

10/20/1996 Nam

5/24/1996 Nam

11/18/1996 Nam

2/6/1996 Nam

1/7/1996 Nữ

3/18/1996 Nữ

9/11/1996 Nam

9/19/1996 Nữ

2/18/1996 Nam

4/23/1996 Nữ

8/31/1996 Nữ

11/6/1996 Nữ

6/26/1996 Nam

4/1/1996 Nam

10/26/1994 Nam

5/1/1996 Nam

6/8/1995 Nữ

10/8/1996 Nam


